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BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Tháng ... năm...
Đơn vị: đồng
	Số hiệu
	Tên tài khoản, tiểu khoản
	Số dư đầu kỳ
	Số phát sinh
	Số dư cuối kỳ

	
	
	Nợ
	Có
	Trong tháng
	Lũy kế
	Nợ
	Có

	
	
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	111
	Tiền mặt
	
	
	
	
	
	
	
	

	11101
	Tiền thuế
	
	
	
	
	
	
	
	

	111011
	Tiền Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	111012
	Ngoại tệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	11102
	Tiền khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………….
…………
	
	
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)
	Ngày .... tháng .... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


